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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Minh Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lưu Trọng Kim.                        2. Ông Lê Hoàng Phúc. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đình Trường – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đức Linh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị 

Thanh Tốt - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, tại hội trường Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 06/2021/HSST, ngày 

29/01/2021, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Tấn P, sinh năm 1975, tại tỉnh Bình Thuận. Nơi cư trú: khu 

phố 9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Quốc tịch: Việt Nam. Dân 

tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: nông. Trình độ học vấn: 7/12. Cha: Phạm 

T1, sinh năm 1939, trú tại: khu phố 9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận; mẹ: Nguyễn Thị R, sinh năm 1942 (đã chết). Gia đình 04 chị em, Phạm Tấn P 

là con thứ hai trong gia đình. Vợ: Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1976 (đã ly hôn) là bị 

hại trong vụ án; có 02 con, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2005, hiện trú tại khu phố 

9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo Phạm Tấn P đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 

– Có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Bà Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1976  

Trú tại: Khu phố 9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận – Có mặt 
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* Người làm chứng: Cháu Phạm Thanh Thủy T, sinh năm 2005. Nơi cư trú: Khu 

phố 9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận – Có mặt 

* Người đại diện hợp pháp của người làm chứng T: Anh Phạm Tấn L, sinh năm 

1999. Nơi cư trú: Khu phố 9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận – Có 

mặt 

     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

Vào hồi 10 giờ 28 phút ngày 15/8/2020 Công an thị trấn Võ Xu tiếp nhận nguồn 

tin là tại khu phố 9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ việc:  

Phạm Tấn P sinh năm 1975, trú tại số nhà 35 đường Mạc Thị Bưởi, tổ 4, KP 9, 

thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh và Nguyễn Thị Kim L sinh năm 1976 cùng địa chỉ là 

vợ chồng đã ly hôn nhưng thường xuyên mâu thuẫn, đánh nhau xuất phát từ việc 

không thống nhất chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. 

Khoảng 10 giờ ngày 15/8/2020 Nguyễn Thị Kim L đang ở nhà thì Phạm Tấn P 

đi về mang dép vào trong nhà, Nguyễn Thị Kim L bảo: “nhà mới lau mang dép vào dơ 

nhà” rồi bà L vứt dép ông P ra ngoài sân, Phạm Tấn P vào bếp lấy cơm ăn thì bà L bảo 

“Cơm tao nấu cho tao với con ăn, mày muốn ăn thì tự đi nấu ”, bà L chửi bới, xô đẩy 

không cho ông P lấy cơm ăn. Ông Phạm Tấn P hất đổ cơm xuống đất thì bà L dùng 

ghế nhựa đánh ông P, ông P giật ghế đánh lại rồi ụp ghế lên đầu bà L. Lúc này, cháu 

Phạm Thanh Thủy T sinh ngày 21/7/2005 can ngăn thì bà L bỏ chạy ra ngoài cửa nhặt 

một tay cầm ổ khóa bị hư đang để trên cột nhà, ném trúng vào tay ông P gây trầy xước 

da, Phạm Tấn P nhặt tay cầm ổ khóa ném lại trúng vào thái dương phải bà L gây 

thương tích, bà L được đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận điều trị 

đến ngày 17/8/2020 thì xuất viện.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 376/2020/TgT ngày 

01/10/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận đối với thương tích của 

Nguyễn Thị Kim L: 

- Vết thương phần mềm vùng thái dương trán phải đã được điều trị hiện để lại 

sẹo lành, kích thước: 6,2 x 0,2cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 6%. 

- Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 6%. 

- Vết thương do vật tày có cạnh gây ra. 

- Vết thương có chiều hướng tác động từ trước ra sau, từ phải sang trái. 
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Phạm Tấn P bị trầy xước da ở tay do Nguyễn Thị Kim L dùng tay cầm ổ khóa 

ném trúng, ông P không có yêu cầu gì.  

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm Tấn P phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng; thành khẩn khai báo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS 

Vật chứng đang thu giữ: 01 tay cầm ổ khóa bằng kim loại phía sau có chữ VIET-

TIEP đã bị hỏng. 

Phần dân sự: Nguyễn Thị Kim L yêu cầu Phạm Tấn P bồi thường 3.900.000 

đồng.  

Cáo trạng số 09/QĐ/KSĐT/VKS-HS ngày 27/01/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đức Linh truy tố Phạm Tấn P ra trước Tòa án nhân dân huyện Đức Linh để 

xét xử về tội: Cố ý gây thương tích, theo khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh vẫn giữ nguyên 

nội dung truy tố của cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 134, 

điểm i, s khoản 1 Điều 51, 65 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử 

phạt bị cáo Phạm Tấn P từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 12 đến 18 tháng. 

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Tấn P xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt, để có cơ hội ở ngoài lo cho con. Người bị hại yêu cầu xét xử bị cáo theo quy định 

của pháp luật và buộc bị cáo bồi thường. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, của bị cáo, người bị hại và người tham gia tố tụng khác; 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

  [1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Tấn P đã khai 

nhận hành vi phạm tội của mình, cụ thể như sau: 

Khoảng 10 giờ 20 ngày 15/8/2020, tại nhà số 35 Mạc Thị Bưởi, khu phố 9, thị 

trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Phạm Tấn P và Nguyễn Thị Kim L 

trước đây là vợ chồng nay đã ly hôn nhưng vẫn còn sống trong một nhà đã phát sinh 

mâu thuẩn, chửi bới, xô đẩy và đánh nhau, khi bà L cầm ổ khóa bằng kim loại bị hư 

ném ông P trúng vào tay thì bị P lượm lại tay cầm ổ khóa đó ném lại trúng vào thái 

dương bên phải của bà Nguyễn Thị Kim L gây thương tích. 
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Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 376/2020/TgT ngày 

01/10/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận đối với thương tích của 

Nguyễn Thị Kim L: Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 6%. 

Ngày 09/10/2020 bà Nguyễn Thị Kim L có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự 

đối với Phạm Tấn P 

Lời khai của bị cáo, người bị hại và người làm chứng tại phiên tòa phù hợp với 

các lời khai tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh, phù hợp với các tài 

liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, đối chiếu với các quy định của Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử nhận thấy Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh đã truy tố bị cáo Phạm Tấn P, phạm 

tội  “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ và đúng pháp luật; bỡi lẽ khi thực 

hiện hành vi phạm tội bị cáo đã sử dụng vật bằng kim loại, đây là hung khí nguy hiểm 

và bị cáo đã gây tổn thương cơ thể cho người bị hại là 6% tạm thời; người bị hại có 

đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị cáo. 

[2] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; đã xâm hại đến sức 

khỏe của người khác, là khách thể được luật hình sự bảo vệ. Vì những mâu thuẩn nhỏ 

trong cuộc sống giữa bị cáo với người bị hại, trong lúc không kiềm chế được bản thân 

bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm xâm phạm đến sức khoẻ của người bị hại. Hành 

vi của bị cáo gây tổn thương đến sức khỏe của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng 

xấu đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Nghĩ cần xử phạt 

với mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây 

ra nhằm răn đe, giáo dục bị cáo biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng sức khỏe của người 

khác; đồng thời đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong xã hội. 

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa Phạm Tấn P khai báo 

thành khẩn; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người bị hại cũng 

có một phần lỗi, quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xét thấy bị cáo Phạm Tấn P có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt và có 

nơi cư trú rõ ràng nên nghĩ không cần cách ly ra khỏi xã hội mà chỉ cần giao bị cáo về 

cho chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình giáo dục là được. 
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 [3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo, những người tham gia tố tụng khác đều không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.  

  [4] Về xử lý vật chứng: 01 tay cầm ổ khóa bằng kim loại đã bị hư phía sau có 

chữ VIET-TIEP là công cụ P dùng thực hiện hành vi phạm tội, hiện không còn giá trị 

sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, người bị hại 

bà Nguyễn Thị Kim L yêu cầu bị cáo bồi thường 3.900.000 đồng, trong đó: tiền chi phí 

điều trị 900.000 đồng và 15 ngày công không lao động được 3.000.000 đồng, xét thấy 

yêu cầu của bà L là phù hợp, có cơ sở nên cần chấp nhận. Thương tích của bà L là do bị 

cáo Phạm Tấn P gây ra nên buộc bị cáo P phải bồi thường cho người bị hại L là đúng 

pháp luật. 

[6] Về trách nhiệm về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố: bị cáo Phạm Tấn P, phạm tội: Cố ý gây thương tích 

 Áp dụng khoản 1 Điều 134, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, 65 của Bộ luật hình sự  

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự; xử phạt bị cáo 

Phạm Tấn P 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm 06 

tháng kể từ ngày tuyên án 02/4/2021. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Giao bị cáo Phạm Tấn P cho UBND thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận để quản lý, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú 

thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự 2019.  
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2. Về dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự  2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017; Điều 357, Điều 584, 586, 590 Bộ luật dân sự 2015: Buộc Phạm Tấn P bồi 

thường cho bà Nguyễn Thị Kim L số tiền 3.900.000 đồng. 

Kể từ ngày bà Nguyễn Thị Kim L có đơn yêu cầu thi hành án, hàng tháng Phạm 

Tấn P còn phải chịu lãi suất do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo quy định của 

pháp luật, tương ứng với thời gian và số tiền còn phải thi hành án. 

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

2015 tịch thu tiêu hủy: 01 tay cầm ổ khóa bằng kim loại phía sau có chữ VIET-TIEP. 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Điều 23, 

26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, xử buộc Phạm Tấn P phải 

chịu 200.000 đồng án phí HSST và 300.000 đồng án phí DSST. 

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; báo 

cho bị cáo, người bị hại biết có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày tính từ 

ngày tuyên án (02/4/2021), để Toà án cấp trên xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

(đã giải thích chế định án treo cho bị cáo ngay tại phiên tòa) 

Nôi nhaän:                                                        TM/ HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ  

-TAND,VKSND tænh                                    THAÅM PHAÙN - CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOAØ  

-Nhaø taïm giöõ CA huyeän (đã ký) 

-Boä phaän Hoà sô CSNV CA huyeän 

-VKSND huyeän 

-Người tham gia tố tụng                                        

-Löu.                                                                                           Lê Minh Tuấn    
                                                                         

              

 


